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Câu 1: Đề tài nào phù hợp để trình bày về một cảnh sinh hoạt?
A.Tả cảnh gặt lúa trên cánh đồng của người nông dân.
B.Tả cảnh đồng quê Việt Nam.
C. Kể một tình huống làm em hối hận nhất.
D.Cả A,B,C đúng
Câu 2: Tìm ý, lập dàn ý cho bài NÓI VÀ NGHE về đề tài tả cảnh sinh hoạt ta cần sử dụng các ý và dàn ý trong bài viết cùng đề tài mà ta đã viết là đúng hay sai? 
A. đúng
B. sai 
Câu 3: Bước “Luyện tập và trình bày” trong bài Nói nghe về đề tài tả cảnh sinh hoạt là bước thứ mấy? 
A. Bước 1
B.Bước 2
C.Bước 3
D.Bước 1
Câu 4: Bước “Viết bài ” trong bài VIẾT về đề tài tả cảnh sinh hoạt là bước thứ mấy? 
A. Bước 1
B.Bước 2
C.Bước 3
D.Bước 1
Câu 5: Bước “Chuẩn bị trước khi viết ” trong bài VIẾT về đề tài tả cảnh sinh hoạt phải thực hiện những việc gì?
A. Xác định đề tài, thu thập tư liệu
B. Xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm
C.Tìm ý và lập dàn ý
D.Trao đổi và đánh giá
Câu 6: Bước “Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói ” trong bài NÓI VÀ NGHE  về đề tài tả cảnh sinh hoạt phải thực hiện những việc gì?
A. Xác định đề tài, thu thập tư liệu
B. Xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm
C. Xác định cảnh sinh hoạt gì, người nghe là ai, nói nhằm mục đích gì, nói ở đâu, bao giờ?
D.Trao đổi và đánh giá trong vai trò người nói và người nghe
Câu 7: Bước “Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói ” trong bài NÓI VÀ NGHE  về đề tài tả cảnh sinh hoạt là bước thứ mấy trong quy trình 4 bước. 
[bookmark: _Hlk91302204]A. Bước thứ nhất  trong quy trình 4 bước. 
B. Bước thứ hai  trong quy trình 4 bước
C. Bước thứ ba trong quy trình 4 bước
D. Bước thứ bốn  trong quy trình 4 bước
Câu 8: Quy trình  một bài VIẾT và một  bài NÓI VÀ NGHE  về đề tài tả cảnh sinh hoạt khác nhau ở những bước nào?
A. Bước thứ nhất, thứ ba, thứ 4  trong quy trình 4 bước. 
B. Bước thứ nhất, thứ hai  trong quy trình 4 bước
C. Bước thứ ba, thứ 4  trong quy trình 4 bước
D. . Bước thứ nhất,  thứ 2, thứ 4 trong quy trình 4 bước
Câu 9: Quy trình  một bài VIẾT và một  bài NÓI VÀ NGHE  về đề tài tả cảnh sinh hoạt giống nhau ở những bước nào?
A. Bước thứ hai trong quy trình 4 bước. 
B. Bước thứ nhất, thứ hai  trong quy trình 4 bước
C. Bước thứ ba, thứ 4  trong quy trình 4 bước
D. Bước thứ nhất,  thứ 2, thứ 4 trong quy trình 4 bước
[bookmark: _Hlk91303024]Câu 10: Cho biết các việc “ Chuẩn bị phần mở đầu và phần kết sao cho hấp dẫn. (Chẳng hạn: đưa ra một tấm ảnh, một bức tranh, một câu thơ, lời hát,... liên quan đến cảnh sinh hoạt để mở đầu bài nói...) / Lựa chọn từ ngữ cho phù hợp với văn nói/  Lựa chọn cách nói tự nhiên, phù hợp/  Phân bố thời gian nói hợp lí...”  là  các việc liên quan đến bước nào của bài VIẾT hay  bài NÓI VÀ NGHE  về đề tài tả cảnh sinh hoạt ? 
A. Bước thứ ba “luyện tập và trình bày” trong quy trình 4 bước của  bài NÓI VÀ NGHE  về đề tài tả cảnh sinh hoạt.
B. Bước thứ nhất, thứ hai  trong quy trình 4 bước của  bài VIẾT  về đề tài tả cảnh sinh hoạt.
C. Bước thứ ba, thứ 4  trong quy trình 4 bước của  bài NÓI VÀ NGHE  về đề tài tả cảnh sinh hoạt.
D. Bước thứ nhất, thứ 2, thứ 4 trong quy trình 4 bước của  bài VIẾT về đề tài tả cảnh sinh hoạt.
Câu 11: Thể loại của Thương nhớ bầy ong  là gì?
A.Du kí.
B.Tùy bút.
C.Bút kí.
D.Hồi kí.
Câu 12. Tác dụng của Nhân hóa là 
A.Làm cho sự vật gần gũi với con người, biểu hiện được những suy nghĩ tình cảm của con người.
B.Tăng tính nhạc cho lời văn
C.Nhấn mạnh ý diễn đạt
D.Tăng sức gợi cảm
Câu 13: Có mấy kiểu Ẩn dụ cơ bản?
A.4
B.5
C.6
D.7
Câu 14. Câu “Nông thôn cùng với Thị thành đứng lên  ” sử dụng phép hoán dụ nào?
A.Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng
B. Lấy bộ phận gọi tên toàn thể
C. Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi tên sự vật
D. Lấy cái cụ thể để gọi tên cái trừu tượng
Câu 15 : Bài thơ của Đánh thức trầu của tác giả nào?
 A.Nguyễn Lê Hiến
B. Xuân Quỳnh
C.Trần Đăng Khoa
D. Lâm Thị Mỹ Dạ
Câu 16: Kể tên tác giả của Bài văn Thương nhớ bầy ong ?
A.Nguyễn Lê Hiến
B. Xuân Quỳnh
C.Huy Cận 
D. Lâm Thị Mỹ Dạ

Câu 17: Bài Văn Một năm ở tiểu học  của ai sáng tác?
A.Nguyễn Lê Hiến
B. Xuân Quỳnh
C.Trần Đăng Khoa
D. Lâm Thị Mỹ Dạ
Câu 18. Trong bài Một năm ở tiểu học, thời gian nhân vật tôi có mặt ở nhà vào lúc nào trong những ngày nghỉ?
[bookmark: _Hlk91811132]A.Trọn các ngày nghỉ nhân vật tôi chỉ có mặt ở nhà trong bữa cơm. 
B. Trọn các ngày nghỉ nhân vật tôi có mặt ở nhà từ sáng sớm đến tối mịt.
C. Trọn các ngày nghỉ nhân vật tôi chỉ có mặt ở nhà vào buổi tối 
D. Trọn các ngày nghỉ nhân vật tôi ở nhà đọc truyện TÀU cho cả nhà nghe.
Câu 19. Trong bài thơ Đánh thức trầu, tác giả đã nói với trầu điều gì?
A.Trầu ơi, hãy thức dậy!/ Mở mắt xanh ra nào. 
B.Trâu ơi, hãy tỉnh lại! / Mở mắt xanh ra nào 
C.Trầu ơi, đừng ngủ nữa! / Mở mắt xanh ra nào.
D.Trầu ơi, hãy dậy đi! / Mở mắt xanh ra nào.
Câu 20: Khi nói “ Lời  khuyên của cha mẹ đã thắp lên cho con những ước mơ” thuộc kiểu Ẩn dụ nào?
[bookmark: _Hlk91811689]A. Ẩn dụ cách thức
[bookmark: _GoBack]B. Ẩn dụ hình thức
C. Ẩn dụ phẩm chất
D. Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.
Bài tập Nâng cao:
Đề ra: Em hãy viết một bài văn ngắn tả cảnh sinh hoạt của gia đình( bữa cơm gia đình, gia đình đang xem tivi, …)



